
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

Y học cơ sở - Nhóm 01 2 18h00 - 21h00 07/03/2022 25/04/2022

Y học cơ sở - Nhóm 02 3 18h00 - 21h00 01/03/2022 03/05/2022

Điều dưỡng cơ bản và kỹ 

thuật điều dưỡng  - Nhóm 

01

4 18h00 - 21h00 23/03/2022 11/05/2022

Điều dưỡng cơ bản và kỹ 

thuật điều dưỡng  - Nhóm 

02

7 18h00 - 21h00 12/03/2022 07/05/2022

3 Sức khỏe sinh sản 2* 18h00 - 21h00 09/05/2022 18/07/2022 401 Nguyễn Huỳnh Khánh An 2

4 Bệnh nội khoa 3* 18h00 - 21h00 26/04/2022 12/07/2022 401 Nguyễn Minh Trọng 2

5 Bệnh ngoại khoa 4* 18h00 - 21h00 18/05/2022 27/07/2022 401 Nguyễn Bửu Tân 2

6 Sức khỏe trẻ em 7* 18h00 - 21h00 14/05/2022 23/07/2022 401 Phạm Thị Thúy Hồng 2

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

0

0

Thời gian học

Phòng 

học

1
TH 

GPSL

2

Giáo viên

Phạm Thị Nhuận

Phạm Thị Thúy Hồng

THỜI KHÓA BIỂU HKII (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02YS14B,D1 - NGÀNH Y SỸ 

TT Môn học Thứ

TH 

KTDD



THỜI KHÓA BIỂU HKII (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Điều dưỡng cơ sở 1 (Thực 

hành)
2 18h00 - 21h00 07/03/2022 27/06/2022

TH 

KTDD
Hà Thị Thùy Linh 0

Nghỉ ngày 

11/04/2022 và ngày 

02/05/2022

2
Chăm sóc người bệnh nội 

khoa
3 18h00 - 21h00 15/02/2022 26/04/2022 Online Phạm Thị Thúy Hồng 2

3
Điều dương cơ sở 2 (Lý 

thuyết)
4* 18h00 - 21h00 27/04/2022 15/06/2022 309 Lê Thị Hoàng Anh 2

4
Chăm sóc người bệnh 

ngoại khoa
7 18h00 - 21h00 19/02/2022 07/05/2022 Online Hà Văn Châu 2

Nghỉ ngày 

30/04/2022

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Phòng 

học
Giáo viên

Số buổi 

được 

vắng

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02DD14B,D1 - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Ghi chú



THỜI KHÓA BIỂU HKII (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

2* 18h00 - 21h00 28/03/2022 25/04/2022

3* 18h00 - 21h00 12/04/2022 03/05/2022

4* 18h00 - 21h00 06/04/2022 27/04/2022

7* 18h00 - 21h00 02/04/2022 23/04/2022

2** 18h00 - 21h00 09/05/2022 13/06/2022

7** 18h00 - 21h00 07/05/2022 11/06/2022

3** 18h00 - 21h00 10/05/2022 07/06/2022

4** 18h00 - 21h00 04/05/2022 08/06/2022

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

0

2

2

2
Hóa dược - Dược lý 2

 (Thực hành)

3 Bào chế - Lý thuyết

4 Hóa phân tích - Lý thuyết

Nghỉ ngày 

11/04/2022

Phạm Phước Đầy

409 Nguyễn Ngọc Nhật Minh

409 Lê Thị Thu Nguyệt

409

1
Hóa dược - Dược lý 1 

(Thực hành)
409 Nguyễn Ngọc Nhật Minh 0

Phòng 

học
Giáo viên

Số buổi 

được 

vắng

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02DS14B,D - NGÀNH DƯỢC 

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Ghi chú



THỜI KHÓA BIỂU HKII (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kế toán doanh nghiệp 1 2 18h00 - 21h00 14/02/2022 09/05/2022 309 Huỳnh Thị Xuân Thùy 2
Nghỉ ngày 

11/04/2022 và 

02/05/2022

2
Phân tích hoạt động kinh 

doanh
3 18h00 - 21h00 05/04/2022 24/05/2022 309 Nguyễn Duy Lân 1

3 Tài chính doanh nghiệp 7 18h00 - 21h00 19/02/2022 07/05/2022 309 Nguyễn Duy Lân 2 Nghỉ ngày 30/4/2022

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kế toán doanh nghiệp 1 2 18h00 - 21h00 21/02/2022 16/05/2022 Online Nguyễn Vương Thành Long 2

Nghỉ ngày 

11/04/2022 và 

02/05/2022

2 Tài chính doanh nghiệp 4 18h00 - 21h00 16/02/2021 27/04/2022 Online Nguyễn Duy Lân 2

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TT

TT Môn học Thứ

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

Số buổi 

được 

vắng

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02KT14E1 - NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (ONLINE)

Thời gian học
Phòng 

học
Giáo viên

Môn học Thứ

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02KT14B,D1 - NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  

Thời gian học

Phòng 

học
Giáo viên Ghi chú



THỜI KHÓA BIỂU HKII (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kỹ năng giao tiếp 2 18h00 - 21h00 28/03/2022 23/05/2022 Online Nguyễn Thị Quỳnh Trang 1
Nghỉ ngày 

11/04/2022 và 

02/05/2022

2 Kênh phân phối bán hàng 3 18h00 - 21h00 22/02/2022 03/05/2022 Online Mai Lưu Huy 2

3 Nghiệp vụ Marketing 4 18h00 - 21h00 16/02/2022 27/04/2022 405 Ngô Thanh Tú 1

4 Hành vi khách hàng 7 18h00 - 21h00 19/02/2022 07/05/2022 405 Lê Thị Kim Khang 2
Nghỉ ngày 

30/04/2022

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

Thời gian học Số buổi 

được 

vắng

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02MK14B,D1 - NGÀNH MARKETING 

TT Môn học Thứ
Phòng 

học
Giáo viên Ghi chú



THỜI KHÓA BIỂU HKII (2021-2022)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐÊM

 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kỹ năng giao tiếp 2 18h00 - 21h00 28/03/2022 23/05/2022 Online Nguyễn Thị Quỳnh Trang 1
Nghỉ ngày 

11/04/2022 và 

02/05/2022

2 Kênh phân phối bán hàng 3 18h00 - 21h00 22/02/2022 03/05/2022 405 Mai Lưu Huy 2

3 Tài chính doanh nghiệp 7 18h00 - 21h00 19/02/2022 07/05/2022 309 Nguyễn Duy Lân 1
Nghỉ ngày 

30/04/2022

Phòng Đào tạo:                      *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

NGƯỜI LẬP

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02DN14B,D1 - NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

TT Môn học Thứ

Thời gian học
Phòng 

học

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO

Giáo viên


